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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư Quy định quản lý hoạt động thông tin khoa học 
và công nghệ Công an nhân dân

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, V04 kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư Quy định quản lý hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông tư, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở chính trị và pháp lý cho công tác thông tin KH&CN CAND. Đây là những cơ sở quan trọng để công tác thông tin KH&CN CAND từng bước được củng cố, phát triển những năm qua. 

Tuy nhiên, thực tế công tác này cũng đang bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập cần sớm quan tâm tháo gỡ, giải quyết: 
1. Thiếu một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất, chặt chẽ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin KH&CN CAND trong tình hình mới.
- Ngày 18/2/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ với nhiều biện pháp bảo đảm phát triển, tổ chức và quản lý nhà nước về hoạt động thông tin KH&CN. Hiện Bộ Công an chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên nhằm cụ thể hóa, hướng dẫn hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân với những quy định riêng đảm bảo các yêu cầu về tính chất đặc thù, bí mật của ngành Công an. 
- Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCA-V04 về việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả công tác thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân. Đây là văn bản có nội dung đề cập đến các nội dung công tác thông tin KH&CN trong CAND. Chỉ thị đã cơ bản đáp ứng được những yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với công tác thông tin KH&CN trong CAND. Tuy nhiên, Chỉ thị không nằm trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nên tính hiệu lực không đảm bảo cho công tác thông tin được triển khai đồng bộ, thống nhất và xuyên suốt. 
- Đến nay, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành một số Thông tư có quy định liên quan công tác thông tin KH&CN như: Thông tư số 86/2021/TT-BCA ngày 1/9/2021 quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin số trong Công an nhân dân; Thông tư số 93/2021/TT-BCA ngày 13/10/2021 quy định quản lý, xây dựng và khai thác mạng máy tính diện rộng dùng riêng trong lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 29/2022/TT-BCA ngày 20/7/2022 quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của lực lượng Công an nhân dân…  Tuy nhiên, các Thông tư hiện hành điều chỉnh công tác thông tin KH&CN còn thiếu về số lượng và khá tản mát, chưa có tính thống nhất cao, chưa quy phạm hóa được hết tất cả các lĩnh vực của công tác thông tin KH&CN trong CAND. Việc nghiên cứu, lồng ghép các chủ trương, quy định liên quan đến công tác thông tin KH&CN trong CAND đã được chú trọng trong các kế hoạch, dự án, hoạt động cụ thể nhưng quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế. 
2. Một số nội dung hoạt động của công tác thông tin KH&CN CAND còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

- Có tình trạng một số cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp chưa quan tâm đúng mức, nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của thông tin KH&CN;  cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác thông tin chưa theo kịp thành tựu công nghệ mới; ứng dụng công nghệ còn chắp nối, chưa hệ thống và chưa đảm bảo được dòng chảy thông suốt của thông tin; đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin khoa học và công nghệ còn hạn chế về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. 

- Hiện nay, mặc dù mạng diện rộng BCANet đã được triển khai tới tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ, song chưa được triển khai kết nối đến các thư viện, trung tâm lưu trữ, bên cạnh đó, một số học viện, trường chưa được đầu tư các giải pháp bảo mật nên chưa thể triển khai các bài toán nghiệp vụ có kết nối mạng, đặc biệt đối với các nội dung có chứa bí mật nhà nước; không có sự thống nhất trong triển khai các phần mềm quản lý và sự kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý khoa học, công nghệ tại V04 và các học viện, trường CAND dẫn đến việc thư viện giáo trình, đề tài khoa học và các tài liệu khác chỉ phục vụ tra cứu trong nội bộ đơn vị, dẫn đến tình trạng nguồn thông tin vừa trùng lặp lại vừa phân tán, gây lãng phí ngân sách và không theo quy hoạch chung của Bộ. 

- Công tác rà soát, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là việc đánh giá thực tiễn thi hành các quyết định, nghị quyết, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an liên quan đến việc quản lý, phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân chưa thực sự đầy đủ, toàn diện, thường xuyên, kịp thời dẫn đến việc tổ chức thực hiện chưa được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả chưa cao, một số quy định đã cũ, không còn phù hợp nhưng chưa được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, tạo ra các rào cản pháp lý cho việc phát triển công tác thông tin về KH&CN CAND.

Những tồn tại nêu trên do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu chính là hiện chưa có một văn bản quy bản pháp luật thống nhất quy định về việc quản lý, phát triển công tác thông tin KH&CN CAND.

3. Yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin KH&CN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/03/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đề ra mục tiêu “Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, tăng cường phương tiện, trang thiết bị, ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cho lực lượng Công an nhân dân” và giải pháp “Chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng, chuyên giao công nghệ hiện đại đáng ứng yêu cầu công tác, chiến đấu”. 

- Nghị quyết số 14-NQ/ĐUCA ngày 10/8/2020 của Đảng ủy CATW “Về phát triển khoa học và công nghệ Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” đã xác định nhiệm vụ “Bảo đảm công tác thông tin khoa học kết nối, phát huy sức mạnh phục vụ đắc lực hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ Công an nhân dân”.

- Chỉ thị số 10/CT-BCA ngày 10/8/2020 của Bộ Công an “Về nâng cao chất lượng công tác khoa học và công nghệ Công an nhân dân trong tình hình mới” giao V04 “Chủ trì phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng, phát triển và quản lý, khai thác hiệu quả Trung tâm Tư liệu, Thông tin khoa học Công an; đến năm 2025 hoàn thành việc xây dựng liên kết hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học trong toàn lực lượng Công an nhân dân”. 

- Kế hoạch số 232/KH-BCA ngày 28/5/2021 của Bộ Công an “Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐUCA ngày 10/8/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 10/CT-BCA ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học và công nghệ Công an nhân dân trong tình hình mới” giao V04 chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ kết nối trong CAND, thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.

- Ngày 16/12/2022, Bộ Công an cũng ban hành Kế hoạch số 614/KH-BCA-V04  “Về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả công tác thông tin khoa học và công nghệ  trong Công an nhân dân” xác định mục tiêu: Đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin KH&CN trong CAND; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thông tin KH&CN trong lực lượng CAND; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo để thúc đẩy công tác thông tin khoa học và công nghệ trong CAND phát triển, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và phục vụ cho công tác, chiến đấu, nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lực lượng Công an nhân dân; giao V04 chủ trì phối hợp V03 “xây dựng, ban hành Thông tư thống nhất quản lý và đẩy mạnh phát triển công tác thông tin KH&CN trong Công an nhân dân”. 
Xuất phát yêu cầu công tác nêu trên, việc cần có một hành lang pháp lý cụ thể để quản lý, hướng dẫn thực hiện hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân, nhằm thống nhất quy định quản lý, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, kiện toàn mạng lưới, tăng nhanh nguồn lực, nâng cao chất lượng và mở rộng hợp tác công tác thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích
Có một hành lang pháp lý cụ thể để quản lý, hướng dẫn thực hiện hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân, nhằm thống nhất quy định quản lý, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, kiện toàn mạng lưới, tăng nhanh nguồn lực, nâng cao chất lượng và mở rộng hợp tác công tác thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Tổ chức nghiên cứu, xây dựng Thông tư theo các văn bản chỉ đạo, định hướng của Bộ, góp phần hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao chất lượng công tác thông tin khoa học và công nghệ của lực lượng Công an nhân dân. 

Quá trình nghiên cứu, xây dựng Thông tư đảm bảo trình tự, thủ tục, thể thức văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

V04 xác định các nhiệm vụ và thời gian hoàn thành từng nội dung quá trình xây dựng dự thảo như sau:

1. Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư (tháng 6/2024).
2. Xây dựng đề cương chi tiết: nghiên cứu, xin ý kiến chuyên gia và chỉnh lý, hoàn thiện (tháng 7/2024).

3. Tiến hành soạn thảo thông tư: nghiên cứu thông tin, tài liệu có liên quan, tổ chức các cuộc tọa đàm; hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư (tháng 8,9/2024).
4. Lấy ý kiến tham gia và chỉnh lý dự thảo thông tư: tổ chức lấy ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương; các bộ, ngành và chuyên gia liên quan để chỉnh lý dự thảo Thông tư (tháng 9, 10/2024).
5. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an: báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt đồng ý cho đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; xây dựng bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia (tháng 11, 12/2024; 1/2025).
6. Xin ý kiến của lãnh đạo Bộ: hoàn thiện hồ sơ Thông tư, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng; nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giải trình những nội dung còn có ý kiến khác nhau (tháng 2, 3/2025).
7. Thẩm định dự thảo Thông tư: hoàn thiện hồ sơ và xin ý kiến V03 thẩm định theo quy định; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để hoàn chỉnh dự thảo và hồ sơ Thông tư (tháng 4,5/2025).
8. Trình ký, ban hành Thông tư: phối hợp V03 báo cáo Bộ trưởng ký, ban hành (tháng 6/2025).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo văn bản gồm: 06 chương, 25 điều.
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Giải thích từ ngữ


Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân
CHƯƠNG II

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG AN NHÂN DÂN
Điều 4. Các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân

Điều 5. Cung cấp thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành sử dụng ngân sách Bộ Công an cấp

Điều 6. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Bộ Công an cấp

Điều 7. Tổng hợp, công bố các thông tin về khoa học và công nghệ

Điều 8. Sử dụng thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Công an nhân dân

Điều 9. Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân

Điều 10. Xác định mức chi và chế độ quản lý kinh phí
CHƯƠNG III
HẠ TẦNG THÔNG TIN, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KẾT NỐI, CHIA SẺ,

KHAI THÁC, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 11. Hạ tầng thông tin về khoa học và công nghệ Công an nhân dân

Điều 12. Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân

Điều 13. Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân

Điều 14. Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân
Điều 15. Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Công an nhân dân
CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC

 VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 16. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân

Điều 17. Định hướng phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách do Bộ Công an cấp

Điều 18. Phối hợp phát triển, cập nhật và chia sẻ các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế
CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Trách nhiệm của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

Điều 20. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin

Điều 21. Trách nhiệm của Cục Viễn thông cơ yếu

Điều 22. Trách nhiệm của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Điều 23. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương
CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Điều khoản thi hành

Điều 25. Trách nhiệm thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản

Văn bản quy định đầy đủ, thống nhất, chặt chẽ nội dung của các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân; đưa ra các nội dung quản lý nhà nước, hướng dẫn thực hiện các hoạt động ở tại các đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin KH&CN CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư  Quy định quản lý hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Công an nhân dân, V04 xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo:………..)
	Nơi nhận:

- Như trên;
- TK5 (để báo cáo đ/c Thứ trưởng);

- Lưu: VT, P9.
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